
Họ và tên HS: ..................................... 
 
Lớp: ......... Trường …………………. 
 

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ  
CUỐI HỌC KỲ II 

Môn : KHOA HỌC - LỚP 4 

Chữ ký 
GT 

ĐIỂM 
 

Thời gian làm bài: 40 phút ( không kể thời gian phát đề) 
 

PHẦN I (4 điểm) 
 

A . Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) trước ý trả lời đúng nhất: 
 
 

Câu 1. Mắt ta nhìn thấy một vật khi nào?        

A.  Khi vật phát ra ánh sáng.                     B.  Khi vật đó được chiếu sáng. 

          C.  Khi mắt ta chiếu ánh sáng vào vật.      D.  Khi vật đó trong bóng tối. 
      

Câu 2. Tại sao không nên để nhiều hoa tươi và cây cảnh trong phòng ngủ đóng 

kín cửa? 
 

A. Vì hoa tươi toả ra mùi hương làm ta mất ngủ. 

B. Vì hoa và cây hô hấp hút khí ô-xi, thải ra khí các-bô-níc làm con người thiếu ô-

xi để thở. 

C. Vì hoa và cây hút khí các-bô-níc, thải khi ô-xi. 

D. Vì thiếu ánh sáng. 
 

 Câu 3. Hiện tượng nước trong tủ lạnh biến thành đá là hiện tượng gì? 

A. Ngưng tụ                B. Bay hơi  

          C. Nóng chảy              D. Đông đặc 

        Câu 4. Những bông hoa ở hình bên có tên là hoa 

 hướng dương vì ? 
 

A. Những bông hoa này đều quay về một phía. 
B. Những bông hoa này trông giống Mặt Trời. 
C. Những bông hoa này đều hướng về phía Mặt Trời. 
  
 

 
Câu 5. Vì sao khi trời rét, đặt tay vào một vật bằng đồng ta thấy lạnh hơn so với 

đặt tay vào vật bằng gỗ? 
 

       A. Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên nhiệt từ tay ta truyền cho đồng nhiều hơn truyền 
cho gỗ. Vì vậy, tay ta có cảm giác lạnh hơn khi chạm vào vật bằng đồng. 
     

       B. Đồng toả nhiệt lạnh cho tay nhiều hơn gỗ. 
    

       C. Vật bằng đồng có nhiệt độ thấp hơn vật bằng gỗ.    



       D. Đồng có chất lạnh, gỗ không có chất lạnh nên chạm tay vào vật bằng đồng khi trời 
rét ta có cảm giác lạnh hơn. 

 

B/ Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống        trước những câu sau: 
 

1.  Đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh hay quá yếu thì cũng đều hại cho mắt. 
 

2. Nhìn trực tiếp vào đèn pha xe máy đang bật sáng không ảnh hưởng  
     đến mắt. 
 

3. Đội mũ rộng vành hoặc che ô, đeo kính râm khi đi ra ngoài 
    trời nắng. 
 

4. Chỉ có động vật kiếm ăn vào ban ngày mới cần ánh sáng mặt trời. 
 

PHẦN II (6 điểm) 
 

 Câu 1 (1,5đ): Chọn các từ có trong khung để điền vào chỗ ... của các câu sau 
cho phù hợp (Lưu ý một từ có thể sử dụng nhiều lần) 

 
 
 
 
 
 

 a/ Ô-xi trong không khí cần cho ........................................ 
 b/ Càng có nhiều .................................. thì càng có nhiều ô-xi và ........................ 
diễn ra lâu hơn. 
 c/ .................................. trong không khí không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho 
sự cháy không diễn ra ....................................... 
  

Câu 2 (1,5đ): Để phát triển bình thường thì thực vật cần có đủ những điều kiện 
nào? 
.......................................................................................................................................... 
  

Câu 3 (1đ): Tại sao có gió? 
.......................................................................................................................................... 
  

Câu 4 (2đ): Đánh mũi tên và điền tên các chất còn thiếu vào chỗ ... để hoàn 
thành sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật sau: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Thời gian làm bài : 40 phút) 
 
 

Ni-tơ, sự cháy, quá nhanh, không khí 

Hấp thụ Thải ra 

Thực vật 
 

............................. 

Các chất 
khoáng khác 

Ánh sáng 
mặt trời 

 

............................. 

 

............................. 

 

Khí.......................
 

Khí.......................



 
   HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN KHOA HỌC- LỚP BỐN 

CUỐI HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2010-2011 
PHẦN I : 4 điểm 

A/ 3 điểm ( Khoanh vào mỗi câu trả lời  câu 1,2,3,4 : 0,5 điểm; câu 5: 1 điểm) 
 1. B  ;  2. B   ;      3. D   ;        4. C   ;      5: A 

B/  1 điểm ( Điền đúng chữ Đ, S vào mỗi ô trống : 0,25 điểm) 
1.  Đ  ; 2.  S  ;  3.  Đ ;   4.  S       

PHẦN II : 6 điểm 
       Câu 1 (1,5đ) - Điền đúng các từ vào  chỗ chấm mỗi câu  : 0,5 điểm 
Các từ cần điền là:   Sự cháy, không khí, sự cháy, Ni tơ, quá nhanh.   
       Câu 2 (1,5đ) : HS nêu đủ các điều kiện …..:được       1,5 điểm  

Câu 3 (1 đ)   : HS nêu đúng nguyên nhân sinh ra gió: 1 điểm  
Câu 4 (2đ)    : HS đánh đúng các mũi tên: 0,5 điểm 

                        Điền đúng các chất vào 5 ô còn thiếu : 1,5 điểm 
Tùy theo mức độ làm bài  của HS mà GV thống nhất cho điểm ở câu 2,3 phần II. 

........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


